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I. KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM 
ĐỘNG VẬT

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

-	 Phối	 hợp	 với	 Vụ	 Pháp	 chế	 trình	 Bộ	 ban	
hành	 Thông	 tư	 số	 01/2024/TT-BNNPTNT	 ngày	
2/2/2024	ban	hành	bảng	mã	số	HS.

-	 Chủ	 trì	 xây	 dựng	 và	 trình	 Bộ	 trưởng	 ban	
hành	 Thông	 tư	 số	 04/2024/TT-BNNPTNT	 ngày	
1/4/2024	 sửa	 đổi,	 bổ	 sung	một	 số	 điều	 của	 các	
Thông	 tư	 quy	 định	 về	 kiểm	 dịch	 động	 vật,	 sản	
phẩm	động	vật	trên	cạn.	

-	Tham	mưu	Bộ	ban	hành:	 (i)	Quyết	định	 số	
1214/QĐ-BNN-TY	 ngày	 26/4/2024	 công	 bố	
thủ	tục	hành	chính;	(ii)	Văn	bản	hợp	nhất	số	18/
VBHN-BNNPTNT	 ngày	 20/5/2024;	 (iii)	 5	 văn	
bản	trả	lời	kiến	nghị	của	ĐBQH,	UBKT	của	QH	
và	doanh	nghiệp;	5	văn	bản	chỉ	đạo	công	tác	kiểm	
dịch	sản	phẩm	động	vật	(SPĐV).

-	Ban	hành	các	văn	bản	đề	nghị	Đại	sứ	quán	và	
Cơ	quan	có	thẩm	quyền	của	các	nước	cung	cấp,	bổ	
sung	thông	tin	một	số	nội	dung	về	công	tác	kiểm	
dịch	ĐV,	SPĐV	trên	cạn	và	thủy	sản.

-	Tổ	chức	2	Hội	nghị	phổ	biến,	 tuyên	 truyền	
các	 quy	 định	 mới	 tại	 Thông	 tư	 số	 04/2024/TT-
BNNPTNT;	tham	mưu	lãnh	đạo	Bộ	chủ	trì,	họp	với	
các	nước	để	trao	đổi	và	giải	đáp	vướng	mắc	một	số	
nội	dung	liên	quan	đến	Thông	tư	số	04/2024.	

-	Tổ	chức	4	lớp	tập	huấn	chuyên	môn,	nghiệp	
vụ;	cấp	272	thẻ	kiểm	dịch	động	vật	cho	cán	bộ	của	
cơ	quan	quản	lý	chuyên	ngành	thú	y	một	số	tỉnh,	
thành	phố;	 trả	 lời	54	kiến	nghị	 của	các	 tổ	 chức,	
doanh	nghiệp,	cá	nhân	về	công	tác	kiểm	dịch.

-	Tổ	chức	kiểm	tra	thực	tế	tại	6	quốc	gia	(chuỗi	
sản	 xuất	 thịt	 bò,	 thịt	 lợn	 Cộng	 hòa	 Séc;	 thịt	 bò	
tại	Belarus;	gia	súc,	gia	cầm	tại	Lào;	thịt	bò,	lợn	
giống	tại	Ireland	và	thịt	gà	tại	Tây	Ban	Nha;	gia	
súc,	gia	cầm	tại	Chi	Lê).

-	Phối	hợp	với	các	đơn	vị	có	liên	quan	tổ	chức	
thanh	tra	một	số	Doanh	nghiệp	nhập	khẩu	nguyên	
liệu	 SPĐV	 trên	 cạn	 để	 gia	 công	 chế	 biến	 thực	
phẩm	xuất	khẩu.	

-	 Chỉ	 đạo	 các	 đơn	 vị	 tổ	 chức	 lấy	 mẫu,	 xét	
nghiệm	virus	LMLM	với	trâu	bò,	sản	phẩm	trâu	bò;	
virus	Newcastle,	vi	khuẩn	Salmonella	đối	với	gia	
cầm,	sản	phẩm	gia	cầm	nhập	khẩu	vào	Việt	Nam.	
Tiếp	tục	hướng	dẫn	doanh	nghiệp	và	các	tổ	chức,	
cá	nhân	thực	hiện	kiểm	dịch	nhập	khẩu	ĐV,	SPĐV.

-	Thực	hiện	phân	 tích,	 đánh	giá	 nguy	 cơ	về	
dịch	bệnh	động	vật	 trên	cạn,	vệ	 sinh	 thú	y	 trên	
cơ	sở	thông	tin	do	các	cơ	quan	có	thẩm	quyền	về	
thú	 y	 của	 các	 nước	 nhằm	cung	 cấp	 nhằm	phục	
vụ	việc	kiểm	soát	nhập	khẩu	ĐV,	SPĐV	như	thịt	
bò,	lợn,	gia	cầm,	sản	phẩm	trứng,	mật	ong…	vào	
Việt	Nam.

-	Tham	gia	cung	cấp	thông	tin	và	góp	ý	kiến	
về	tình	hình	hợp	tác	quốc	tế	trong	lĩnh	vực	thú	y,	
SPS,	thương	mại	động	vật,	sản	phẩm	động	vật	với	
các	 quốc	gia:	Biên	 bản	ghi	 nhớ	về	 hợp	 tác	Việt	
Nam-Rumani,	Thái	Lan	-	Srilanca,	các	nước	châu	
Mỹ,	Mỹ,	Úc	….

-	Đánh	 giá	 hồ	 sơ	 đăng	 ký	 doanh	 nghiệp	 của	
193	nhà	máy	xuất	khẩu	thịt	và	311	nhà	máy	xuất	
khẩu	 SPĐV	 thủy	 sản	 làm	 thực	 phẩm	 vào	 Việt	
Nam.	Danh	sách	các	doanh	nghiệp	đủ	điều	kiện	
xuất	khẩu	ĐV,	SPĐV	vào	Việt	Nam	được	cập	nhật	
lên	website	của	Cục	Thú	y.	
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